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               ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KÌ II  

LỚP 1 - NĂM HỌC:  

MÔN: TOÁN 
Thời gian làm bài: 40 phút 

 

I.  Phần trắc nghiệm (6 điểm): 
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 
Câu 1: Số gồm 7 chục và 6 đơn vị được viết là: 

A. 76 B. 70 C. 60 D. 67 

Câu 2: Trong các số 95, 25, 73, 84 số lớn nhất là số: 
A. 84 B. 73 C. 25 D. 95 

Câu 3: 75 là số liền trước của số nào? 
A. 74 B. 76 C. 73 D. 77 

Câu 4: Bốn ngày trước là ngày 15. Vậy hôm nay là ngày: 
A. 18 B. 19 C. 20 D. 21 

Câu 5: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? 

 

A. 12 giờ B. 5 giờ C. 6 giờ D. 3 giờ 

Câu 6: Độ dài của chiếc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là: 

 

A. 4 cm B. 5 cm C. 6 cm D. 7 cm 

II.  Phần tự luận (4 điểm): 
 
Câu 7. Điền vào chỗ trống 
 
 



 
……….. hình tam giác 
……….. hình vuông 
 

Câu 7: Đặt tính rồi tính: 

15 + 4 45 + 11 55 - 2 99 - 26 
 
 

 

 

 
Câu 8: Hoàn thành bảng dưới đây: 

 

Số gồm Viết số Đọc số 

8 chục và 3 đơn vị …….. Tám mươi ba 

6 chục và 0 đơn vị ........ .................................. 

.................................. 78 .................................. 

.................................. ........ Mười bốn 

Câu 9: Lan có 15 quyển vở, mẹ mua thêm cho Lan 24 quyển vở nữa. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu 
quyển vở? 
Bài giải: 

 
 

 

 


